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I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. “Tân thế giới” là tên gọi của châu lục nào?
	A. Châu Âu	B. Châu Mỹ	C. Châu Đại Dương	D. Châu Phi
Câu 2. Châu Mỹ tiếp giáp với những đại dương nào?
	A. Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
	B. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương và Ấn Độ Dương.
	C. Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.
	D. Đại Tây Dương, Băng Dương và Ấn Độ Dương.
Câu 3. Châu Phi bị nạn đói đe dọa thường xuyên chủ yếu do:
	A. đô thị hóa nhanh và khô hạn.
	B. bùng nổ dân số và hạn hán.
	C. dịch bệnh nhiều và thiên tai.
	D. diện tích hoang mạc lớn nhất thế giới.
Câu 4. Ở Bắc Mỹ, các trung tâm kinh tế quan trọng khu vực phía Nam là:
	A. Xan-phran-xi-cô, Lốt-an-giơ-lét.	B. Niu-Oóc, Oa-sinh-tơn
	C. Môn-trê-an, Si-ca-gô.	D. Hau-xtơn, Niu Oóc-lin.
Câu 5. Châu Mỹ có diện tích lớn thứ mấy trên thế giới ?
	A. Thứ 1	B. Thứ 2	C. Thứ 3	D. Thứ 5
Câu 6. Sự sa sút của ngành công nghiệp truyền thống của vùng Đông Bắc Hoa Kì không phải là do:
	A. trình độ kĩ thuật chưa cao	B. thiếu thị trường tiêu thụ
	C. thiếu lao động và nguyên liệu	D. lịch sử định cư lâu đời.
Câu 7. Thành phần dân cư ở Bắc Mỹ có đặc điểm gì?
	A. Đa dạng.
	B. Không đa dạng.
	C. Có một chủng tộc duy nhất.
	D. Chủ yếu là người di cư từ châu Âu sang
Câu 8. Các cuộc xung đột quân sự diễn ra ở Châu Phi để lại hậu quả nào sau đây?
	A. Làm tăng nạn đói, bệnh tật, di cư.
	B. Tăng thu nhập nhờ buôn bán vũ khí.
	C. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm.
	D. Mỗi năm có hàng chục triệu người dân bị nạn đói đe dọa
Câu 9. Năm 1042, nhà Lý đã cho ban hành bộ luật nào?
	A. Hình thư.	B. Hình luật.	C. Luật Hồng Đức.	D. Luật Gia Long.
Câu 10. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về chính sách đối ngoại của nhà Lý?
	A. “Bế quan tỏa cảng”, không giao lưu với bất kì nước nào.
	B. Thần phục và lệ thuộc hoàn toàn vào phong kiến phương Bắc.
	C. Tuyệt đối không giao thiệp với chính quyền phong kiến phương Bắc.
	D. Hòa hiếu với láng giềng nhưng kiên quyết đáp trả mọi âm mưu xâm lược.
Câu 11. Việc Lý Thường Kiệt chủ động giảng hòa với quân Tống không nhằm mục đích nào sau đây?
	A. Đảm bảo quan hệ ngoại giao hòa hiếu với nhà Tống.
	B. Tránh hi sinh, tổn thất xương máu cho binh sĩ hai bên.
	C. Tranh thủ thời gian hòa hoãn để xây dựng lại lực lượng.
	D. Thể hiện tinh thần nhân đạo của nhân dân Đại Việt.
Câu 12. Hệ quả của việc vua Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh là gì?
     A. Nhà Lý kết thúc năm 216 năm tồn tại, nhà Trần thành lập.
     B. Nhà Lý suy yếu nghiêm trọng, họ Trần thâu tóm quyền lực.
     C. Nhà Lý phải dựa vào thế lực của họ Trần để duy trì quyền lực.
     D. Vua Lý Chiêu Hoàng và Trần Thái Tông cùng trị vì đất nước.
Câu 13. So với nhà Lý, tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần có điểm gì đặc biệt?
	A. Thiết lập chế độ Thái thượng hoàng.
	B. Tổ chức theo mô hình quân chủ chuyên chế.
	C. Không giao chức vụ cao cho người trong hoàng tộc.
	D. Đặt lệ không lập hoàng hậu, không lấy trạng nguyên.
Câu 14. Quân đội Đại Việt dưới thời nhà Lý và nhà Trần đều được xây dựng theo:
	A. chủ trương “cốt đông, không cốt tinh nhuệ”.
	B. chính sách “nghĩa vụ quân sự bắt buộc”.
	C. chủ trương “tinh nhuệ, hiện đại hóa”.
	D. chính sách “ngụ binh ư nông”.
Câu 15. Triều đình nhà Trần đã có thái độ như thế nào trước nguy cơ bị quân Mông Cổ xâm lược (giữa thế kỉ XIII)?
	A. Chấp nhận đầu hàng khi sứ giả quân Mông Cổ đến chiêu dụ.
	B. Kiên quyết chống giặc và tích cực chuẩn bị kháng chiến.
	C. Cử sứ giả mang theo lễ vật sang Mông Cổ để giảng hòa.
	D. Thực hiện cuộc tập kích sang đất Mông Cổ để tự vệ.
Câu 16. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên (năm 1285), vua Trần đã giao trọng trách Tổng chỉ huy các lực lượng kháng chiến cho vị tướng nào?
	A. Trần Khánh Dư.	B. Trần Thủ Độ.	C. Trần Hưng Đạo.	D. Trần Quang Khải.
II. Tự luận: (6,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm): Em hãy phân tích hệ quả địa lí - lịch sử của việc phát kiến ra châu Mỹ. 
Câu 2. (1,0 điểm):  Em hãy phân tích phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ thông qua việc sử dụng tài nguyên rừng.
Câu 3 . (0,5 điểm): Việt Nam đã có những giải pháp nào để hỗ trợ các quốc gia châu Phi về mặt kinh tế -  xã hội.
Câu 4. (1,5 điểm): Trình bày quá trình thành lập của nhà Lý?
Câu 5. (1,0 điểm): Hãy đánh giá nét độc đáo trong cuộc kháng chiến của nhà Lý chống quân Tống xâm lược?
Câu 6. (0,5 điểm): Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết sự thành lập triều Trần thay cho triều Lý đầu thế kỷ XIII có phù hợp với yêu cầu lịch sử không? Vì sao?

- Chúc các con làm bài tốt! –
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I.Trắc nghiệm: (4,0 điểm)  Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	B
	C
	B
	D
	B
	D
	A
	A

	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16

	A
	D
	A
	C
	A
	D
	B
	C



II. Tự luận: (6,0 điểm)  
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
(1,5đ)
	* Hệ quả địa lí – lịch sử của việc phát kiến ra châu Mỹ:
- Mở ra con đường mới dẫn đến các châu lục khác và hành trình khám phá, chinh phục thế giới.
- Từ sau cuộc phát kiến, người châu Âu đã xâm chiếm khai phá châu Mỹ với việc khai thác những nguồn nguyên liệu, khoáng sản quý giá và xây dựng nền văn hóa phương tây trên vùng đất mới này.
- Đẩy nhanh quá trình di dân từ châu lục khác đến châu Mỹ.
	
0,5đ

0,5đ


0,5đ

	2
(1,0đ)
	*  Phương thức khai thác bền vững tài nguyên rừng:
- Bắc Mỹ sở hữu tài nguyên rừng giàu có, nhưng thời gian dài rừng bị khai thác mạnh nên diện tích rừng suy giảm nhanh.
· - Hiện nay, Chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp quản lí và khai thác bền vững tài nguyên rừng như: thành lập vườn quốc gia, khai thác chọn lọc
	
0,5 đ


0,5 đ


	3
(0,5đ)
	* Việt Nam luôn sát cánh giúp châu Phi vượt qua khó khăn, mở rộng hợp tác hiệu quả:
- Đầu tư công nghệ giúp châu Phi thoát nghèo
- Tăng cường kết nối hợp tác nông nghiệp Việt Nam châu Phi
- Hỗ trợ các nước châu Phi tiếp ận với vắc-xin, kiểm soát dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế…
	

0,5đ

	4
(1,5đ)
	Sự thành lập nhà Lý:
- Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh lên nối ngôi. Lê Long Đĩnh thi hành nhiều chính sách tàn bạo khiến nhân dân căm phẫn.
- Cuối năm 1009, Lê Long Đĩnh qua đời, các tăng sư và đại thần đứng đầu là sư Vạn Hạnh, Đào Cam Mộc đã tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua. 
=>> Nhà Lý thành lập.
	
0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	5
(1,0đ)
	Nét độc đáo trong cuộc kháng chiến của nhà Lý chống quân Tống xâm lược:
- Chủ động tiến công để chặn thế mạnh của giặc.
- Chủ động chuẩn bị về lực lượng, phòng thủ, bố trí trận địa đánh giặc.
- Chủ động chớp thời cơ quân giặc gặp khó khăn để tổ chức tổng tiến công.
- Chủ động giảng hòa với giặc. Thể hiện lòng trọng nhân nghĩa.
	

0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ

	6
(0,5đ)
	- Trong hoàn cảnh suy sụp của nhà Lý (cuối thế kỷ XII), việc nhà Trần được thành lập, thay thế nhà Lý để quản lý đất nước là việc làm cần thiết để ổn định tình hình chính trị, xã hội, cải thiện đời sống cho nhân dân, xây dựng và bảo vệ.
=> Việc nhà Trần thay thế nhà Lý là phù hợp với quy luật lịch sử.
	0,25 đ



0,25 đ
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